Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
[bookmark: _Hlk208936721]- Địa điểm thực hiện dự án: Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Tên gói thầu: Mua xe nâng hàng 3,5 tấn tại Long Thành năm 2025.
[bookmark: _Hlk208936733][bookmark: _Hlk208936367]- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu:
	TT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng

	1. 
	Xe nâng hàng 3,5 tấn
	Chiếc
	02


- Thời gian thực hiện gói thầu: trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Giá gói thầu bao gồm thuế VAT 8%, thuế, phí, lệ phí các loại, giao hàng, lắp đặt, huấn luyện đào tạo tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành). Thuế VAT sẽ được xác định theo quy định hiện hành tại thời điểm xuất hóa đơn.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
I – Yêu cầu chung
1. Xe nâng hàng là loại xe nâng 02 sàn được thiết kế phù hợp với việc chất, dỡ tải cho các loại tàu bay thương mại như B767, A320, A321... và các loại tàu bay tương đương. Xe nâng hàng được thiết kế phù hợp với yêu cầu cơ bản do IATA Tài liệu hướng dẫn khai thác (Airport Handling Manual) phiên bản 45 có hiệu lực từ 1/1/2025, cụ thể như sau: 
-           Các yêu cầu cơ bản đối với trang thiết bị mặt đất (AHM 910)
-           Các yêu cầu cơ bản về an toàn đối với trang thiết bị mặt đất (AHM 913)
-           Các tiêu chuẩn đối với các chi tiết điều khiển. (AHM 915) 
-           Các yêu cầu chức năng đối với xe nâng hàng phục vụ buồng hàng thấp (AHM 931).
Xe nâng hàng phải đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay” (TCCS18:2015) ban hành theo QĐ 2529/QĐ-CHK ngày 18/11/2015 của Cục Hàng không Việt Nam, cụ thể:
- Phần 1: Những yêu cầu cơ bản đối với phương tiện hoạt động trên khu bay.
- Phần 2: Các yêu cầu chung về an toàn.
- Phần 3: Tính tương thích của các loại phương tiện hoạt động trên khu bay với các loại tàu bay.
- Phần 16: Xe nâng hàng phục vụ sàn thấp (lower deck) của tàu bay
2. Cấu tạo và kích thước:
Hai sàn nâng được lắp đặt trên khung xe gồm có
2.1. Sàn nâng trước:
-           Chiều cao khi ở vị trí thấp nhất không lớn hơn: 1900 mm 
-           Chiều cao nâng tối đa không nhỏ hơn: 3500 mm 
-           Trọng tải nâng, hạ và chuyển tải tối đa không nhỏ hơn: 3500 Kg. 
-           Sàn nâng trước nâng lên ngang mức sàn buồng hàng tàu bay và có thể nằm ở vị trí này trong suốt quá trình chuyển tải các ULD. 
2.2. Sàn nâng sau:
-           Chiều cao khi ở vị trí thấp nhất không lớn hơn:490 mm 
-           Chiều cao nâng tối đa không nhỏ hơn: 3500 mm 
-           Trọng tải nâng, hạ và chuyển tải tối đa không nhỏ hơn: 3500kg
2.3. Vận hành sàn nâng
-           Chỉ 01 nhân viên điều khiển xe nâng tiếp cận tàu bay, thực hiện nâng lên/hạ xuống và chuyển tải các ULD. Nhân viên vận hành có thể mở/đóng cửa buồng hàng tàu bay từ sàn nâng trước.
3. Tính di động và bền vững 
-       Xe có khả năng di chuyển với vận tốc tối đa trên quãng đường tối thiểu 3 km không nhỏ hơn: 15 km/h 
-       Xe có thể khởi hành ở đường dốc không nhỏ hơn:5%.
-       Bán kính quay ngoài tối thiểu của xe không lớn hơn: 8 m.
-       Xe đảm bảo ổn định khi các sàn nâng được nâng lên cao tối đa trong điều kiện vận tốc gió tối đa đến: 75km/h 
-       Xe nâng hàng được chế tạo từ các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam cụ thể: có khả năng hoạt động liên tục ở điều kiện nhiệt độ môi trường từ –5 độ C đến +60 độ C, độ ẩm đến 100%, trong điều kiện ban ngày và ban đêm.
-       Độ ồn của xe không vượt quá 85dBA, được đo ở khoảng cách 4,6m tại độ cao 1,5m so với mặt đất.
II – Yêu cầu chi tiết
1. Các sàn nâng:
1.1. Sàn nâng được thiết kế có thể chất xếp ULD theo dạng end - side loading. 
1.2. Phần tiếp xúc cửa buồng hàng tàu bay của sàn nâng trước được lắp đặt cao su giảm chấn
1.3. Hệ thống chuyển tải của các sàn nâng phải là con lăn bằng thép, bánh cao su đặc hoặc con lăn đa hướng, có thể chuyển tải ULD theo phương dọc và phương ngang, , Trong đó: Hệ thống chuyển tải sàn sau cho phép chuyển tải ULD theo phương dọc và phương ngang; Hệ thống chuyển tải của sàn trước cho phép ULD di chuyển theo phương dọc.
1.4. Hệ thống chuyển tải được truyền động bằng thủy lực. Hệ thống chuyển tải có khả năng xoay ULD trên sàn nâng sau (xoay/ dịch chuyển dọc, ngang). 
1.5. Có thang lên/xuống (có tay vịn) sàn trên, đặt ở phía buồng lái, đảm bảo lên /xuống sàn trên từ dưới đất trong mọi độ cao của sàn trên
1.6. Sàn nâng trước được thiết kế sao cho không gây trở ngại trong việc đóng, mở cửa buồng hàng tàu bay. 
1.7. Ở phía trái bục điều khiển có một khung bảo vệ giữ an toàn cho nhân viên vận hành xe nâng hàng. 
2. Cabin điều khiển vận hành:
2.1. Cabin điều khiển vận hành lắp ở phía trước bên phải sàn nâng trước của xe nâng hàng và đảm bảo thuận tiện cho nhân viên vận hành.
2.2. Trên bục lái xe có lắp đặt các chi tiết tối thiểu như sau:
- Vành tay lái.
- Công tắc điều khiển chuyển động tiến / lùi và phanh đỗ xe.
 - Đèn báo cảnh báo tình trạng động cơ (nạp acqui, áp lực dầu, nhiệt độ động cơ, mức nhiên liệu)
 - Công tắc điều khiển nâng/hạ, nghiêng sàn nâng trước.
- Bàn đạp phanh.
- Bàn đạp ga.
- Công tắc còi.
- Công tắc tắt máy khẩn cấp. 
3. Cơ cấu nâng/hạ sàn:     
3.1. Cơ cấu nâng/hạ sàn nâng trước 
- Cơ cấu nâng/hạ sàn nâng trước gồm các xi-lanh thuỷ lực với các van khoá có thể giữ chặt sàn nâng trước ở vị trí nâng trong trường hợp ống dầu thủy lực bị vỡ. 
3.2. Cơ cấu nâng/hạ sàn nâng sau: 
- Cơ cấu nâng/hạ sàn nâng sau gồm các xi-lanh thủy lực được lắp đặt ở hai bên hông sàn nâng sau với các van khoá có thể giữ chặt sàn nâng sau ở vị trí nâng trong trường hợp ống dầu thuỷ lực bị vỡ. 
- Sàn nâng sau luôn tự động theo sát mọi thay đổi độ cao của sàn nâng trước khi 2 sàn đang ở vị trí cân bằng. 
- Tốc độ nâng của sàn nâng sau phải chậm dần khi tiến gần đến sàn nâng trước và khi đạt ngang bằng độ cao của sàn nâng trước thì tự động dừng lại.
4. Động cơ:
4.1. Động cơ loại diesel 4 thì và làm mát bằng không khí hoặc bằng chất lỏng.  Tiêu chuẩn khí xả đáp ứng tiêu chuẩn khai thác tại Việt Nam và tối thiểu phải đạt EURO3 hoặc TIER 3 hoặc tương đương 1 trong 2 tiêu chuẩn trên. 
4.2. Động cơ được lắp đặt hệ thống ga tự động
4.3. Động cơ được lắp đặt thuận tiện cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa.
5. Hệ thống lái 
Xe nâng hàng có trang bị hệ thống lái thủy lực và có khả năng điều khiển lái khi động cơ không hoạt động để kéo xe.
6. Hệ thống phanh:
6.1. Hệ thống phanh đỗ xe đảm bảo giữ xe đỗ ở độ dốc tối thiểu 7% (khi xe đầy tải).
6.2. Khi nhả chân ga hệ thống phanh tự động tác động (để dừng xe) 
6.3. Xe nâng có thể dừng khi nhấn công tắc khẩn cấp trên cabin hay trên bảng điều khiển.
6.4. Quãng đường phanh ở tốc độ lớn nhất phải nhỏ hơn 5m
7.      Hệ thống nhiên liệu:
7.1. Hệ thống nhiên liệu được lọc kỹ, với thùng nhiên liệu có dung tích phù hợp cho xe hoạt động liên tục trong 8 giờ.
7.2. Thùng nhiên liệu được chế tạo bằng kim loại và có vị trí xả cặn ở đáy thùng 
7.3. Các đường ống nhiên liệu được kẹp giữ cách hệ thống điện và hệ thống xả của động cơ ở khoảng cách không nhỏ hơn 50 mm (2 inch). 
8.      Hệ thống thủy lực:
Hệ thống thủy lực gồm các bộ phận, chi tiết như sau:
8.1. Thùng dầu thủy lực được chế tạo bằng kim loại và có lắp đặt chi tiết đo mức dầu thủy lực trong thùng.
8.2. Bơm thủy lực chính (dạng piston hướng trục) và các bơm khẩn cấp (tối thiểu 1 bơm cơ xử lý khẩn cấp) (có tài liệu đặc tính kỹ thuật cuả các bơm thủy lực), cung cấp nguồn dầu thủy lực cao áp cho các bộ phận thủy lực hoạt động.
8.3. Các van phân phối điều khiển bằng điện giúp kiểm sóat nguồn dầu thủy lực cao áp được dẫn đến đúng bộ phận thủy lực cần thiết và đúng thời điểm. 
8.4. Các van an tòan giữ áp lực của hệ thống ổn định tại một áp suất định trước. 
8.5. Các van tiết lưu đảm bảo điều chỉnh tốc độ nâng lên/hạ xuống của các sàn nâng. 
8.6. Các ống dầu thủy lực (ống cứng bằng thép hoặc ống mềm bằng cao su). Có thể tăng tỉ lệ ống cứng bằng thép trong điều kiện cho phép. 
8.8. Các xy lanh thủy lực nâng hạ sàn nâng và chân chống . Hệ thống có tối thiểu 4 chân chống.  
8.9. Các điểm kiểm tra áp lực dầu thủy lực được lắp đặt tại các vị trí dễ tiếp cận.
8.10. Đồng hồ đo áp lực dầu thủy lực lắp đặt ở vị trí dễ tiếp cận và dễ nhìn thấy.
9. Hệ thống điện:
9.1. Hệ thống điện của xe nâng hàng có điện thế 24 V DC. 
9.2. Hệ thống điện của xe nâng hàng bao gồm các hệ thống phụ như sau:
+         Hệ thống khởi động động cơ
+         Hệ thống nạp bình ắc-quy
+         Hệ thống điều khiển động cơ
+         Hệ thống điều khiển xe nâng hàng
+         Hệ thống đèn chiếu sáng và tín hiệu
+         Hệ thống xử lý khẩn cấp bằng điện
9.3. Hệ thống điện của xe nâng hàng bao gồm tối thiểu các chi tiết và bộ phận như sau:
+     Hai bình ắc-quy 12 V với công suất phù hợp 
+     Máy phát xoay chiều được chỉnh lưu với công suất phù hợp 
+     Các dây điện của hệ thống với kích cỡ, màu sắc và/hoặc số riêng và được biểu thị rõ ràng trên sơ đồ điện. 
+     Công tắc cắt nguồn ắc quy, lắp đặt ở nơi dễ tiếp cận.
+     Đồng hồ báo giờ hoạt động và chỉ làm việc khi động cơ hoạt động
+     Tín hiệu cảnh báo (bằng còi và đèn) khi xe lùi và khi sàn nâng sau hoạt động.
+     Đèn chớp nháy màu vàng hổ phách báo hiệu khi xe hoạt động ban đêm 
+     Đèn chiếu sáng các sàn nâng và khu vực lân cận xung quanh
10. Hệ thống bảo vệ: 
Hệ thống bảo vệ lắp đặt trên xe nâng hàng có các chức năng sau:
10.1. Động cơ tự động tắt nếu áp suất nhớt quá thấp, hoặc động cơ quá nóng. 
10.2. Động cơ không khởi động được nếu công tắc chuyển động không ở vị trí trung hòa.
10.3. Động cơ không khởi động lại khi đang hoạt động.
10.4. Xe không di chuyển được nếu chân chống chưa thu lên hết hoặc sàn nâng sau chưa hạ xuống vị trí thấp nhất.
10.5. Sàn nâng sau không nâng lên được nếu chân chống chưa hạ xuống hoàn toàn hoặc công tắc chuyển động chưa ở vị trí trung hòa.
10.6. Hệ thống chuyển tải trên sàn nâng không hoạt động khi đang nâng hạ sàn nâng.
10.7. Sàn nâng sau không thể nâng vượt lên độ cao của sàn nâng trước.
10.8. Không thể xoay ULD khi sàn nâng sau ở độ cao trên 559 mm.
11. Hệ thống xử lý khẩn cấp
Hệ thống xử lý khẩn cấp trang bị trên xe, có các chức năng như sau:
11.1. Hạ thấp các sàn nâng
11.2. Làm tự do hệ thống chuyển tải trên các sàn nâng hạ thấp các chốt chặn để giải phóng ULD khỏi các sàn nâng
11.3. Thu các chân chống
11.4. Nhả phanh, làm tự do các bánh xe chủ động
11.5. Điều khiển lái dễ dàng khi kéo xe trong phạm vi ít nhất là 5 km
11.6. Hệ thống phanh chạy xe hoạt động hiệu quả với số lần tác động tối thiểu là 20 lần kể từ khi dừng động cơ hoặc hệ thống thủy lực cung cấp bị lỗi. 
11.7. Các sàn nâng được trang bị các tấm kê cơ khí để có thể làm việc an toàn bên dưới.
11.8. Xe được gắn sẵn 01 chốt kéo ở đầu xe, 01 chốt kéo ở sau xe và 01 thanh kéo.
11.9. Xe được trang bị 01 bình cứu hỏa với trọng lượng phù hợp.
12. Màu sơn và logo
12.1. Các lớp sơn phải đảm bảo không bị bong tróc dưới điều kiện thời tiết nhiệt đới và điều kiện làm việc sân đỗ, cụ thể điều kiện nhiệt độ môi trường từ –50C đến +600C, độ ẩm đến 100%, ban ngày cũng như ban đêm.
12.2. Thiết bị phải được sơn màu và có logo VIAGS theo đúng tiêu chuẩn trong “Hồ sơ nhận diện và quản lý thương hiệu VIAGS” và phù hợp theo tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay” (TCCS18:2015) ban hành theo QĐ 2529/QĐ-CHK ngày 18/11/2015 của Cục Hàng không Việt Nam.
1.3. Các yêu cầu khác  
- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản; thành 02 đợt:
 + Tạm ứng tối đa 30% giá hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương khoản tiền tạm ứng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức quy định tại E-HSMT và Giấy đề nghị tạm ứng của nhà thầu.
 + Thanh toán phần giá trị còn lại của hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hoàn tất nghiệm thu và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán liên quan và hóa đơn hợp lệ.
· Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Thời gian bảo hành: Thiết bị được bảo hành tối thiểu 12 tháng các hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu.
· Dịch vụ kỹ thuật đi kèm: Chuyên gia của Nhà sản xuất/ Nhà thầu đến hiện trường để thực hiện việc lắp ráp, hiệu chỉnh, chạy thử, nghiệm thu thiết bị và huấn luyện cho các nhân viên của Chủ đầu tư về vận hành, bảo trì và xử lý sự cố thiết bị trước thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao - nghiệm thu tại nơi sử dụng; và có cấp giấy chứng nhận huấn luyện của Hãng sản xuất thiết bị/ Nhà phân phối ủy quyền của Hãng sản xuất cho các học viên tham dự khoá đào tạo này.
· Cam kết cung cấp: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của thiết bị do nhà sản xuất cấp; Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) của thiết bị do Phòng thương mại nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp; Bản sao của nhà thầu Tờ khai hải quan; Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để đảm bảo thiết bị được cấp phép hoạt động trên khu bay; Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cho mỗi xe (gồm Catalogue phụ tùng và động cơ; Hướng dẫn vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, sơ đồ điện; các bản vẽ chung và ảnh màu của thiết bị): 02 bản hard copy in bằng tiếng Anh + bản soft copy chứa trong 01 CD/USB hoặc tương đương cho mỗi xe.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chạy thử, nghiệm thu thiết bị và huấn luyện cho các nhân viên của Chủ đầu tư về vận hành, bảo trì và xử lý sự cố thiết bị trước thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao - nghiệm thu tại nơi sử dụng.
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